Chương VII: SINH HỌC CƠ THỂ NGƯỜI
BÀI 32: DINH DƯỠNG VÀ TIÊU HÓA Ở NGƯỜI
Môn học: Khoa học tự nhiên lớp 8
Thời gian thực hiện: 04 tiết 
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng và mối quan hệ giữa tiêu hóa, dinh dưỡng. 
- Trình bày được chức năng của hệ tiêu hóa; kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hóa, nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan để thực hiện chức năng của cả hệ tiêu hóa.
-  Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi; nêu được nguyên tắc lập khẩu phần ăn cho con người; thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình.
- Nêu được một số bệnh về đường tiêu hóa và cách phòng chống các bệnh đó; vận dụng để phòng chống các bệnh về tiêu hóa cho bản thân và gia đình.
- Trình bày được một số vấn đề về an toàn thực phẩm.
- Vận dụng được hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm để đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình; đọc và hiểu được ý nghĩa của các thông tin ghi trên nhãn hiệu bao bì thực phẩm và biết cách sử dụng thực phẩm đó một cách phù hợp.
- Thực hiện được dự án điều tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương; dự án điều tra một số bệnh đường tiêu hóa trong trường học hoặc tại địa phương.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tự tìm hiểu về dinh dưỡng và tiêu hóa.
- Giao tiếp và hợp tác: 
+ Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về hệ vận động.
+ Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận về dinh dưỡng và tiêu hóa, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên: 
+ Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng và mối quan hệ giữa tiêu hóa, dinh dưỡng. 
+ Trình bày được chức năng của hệ tiêu hóa; kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hóa, nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan để thực hiện chức năng của cả hệ tiêu hóa.
+  Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi; nêu được nguyên tắc lập khẩu phần ăn cho con người; thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình.
+ Nêu được một số bệnh về đường tiêu hóa và cách phòng chống các bệnh đó; vận dụng để phòng chống các bệnh về tiêu hóa cho bản thân và gia đình.
+ Trình bày được một số vấn đề về an toàn thực phẩm.
- Tìm hiểu tự nhiên: thực hiện được dự án điều tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương; dự án điều tra một số bệnh đường tiêu hóa trong trường học hoặc tại địa phương.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình; vận dụng để phòng chống các bệnh về tiêu hóa cho bản thân và gia đình.
+ Vận dụng được hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm để đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình; đọc và hiểu được ý nghĩa của các thông tin ghi trên nhãn hiệu bao bì thực phẩm và biết cách sử dụng thực phẩm đó một cách phù hợp.
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ để bài học.
-  Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Các hình ảnh: thức ăn, hệ tiêu hóa, biểu hiện sâu răng, bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng…
- Máy chiếu, bảng nhóm;
- Link tư liệu video:
+ Hoạt động tiêu hóa ở người: https://www.youtube.com/watch?v=yiH7t6wpx7U
+ Tư liệu về thực phẩm bẩn và hậu quả: https://www.youtube.com/watch?v=8h2aP_5Yne0 
- Phiếu học tập. 
	Phiếu học tập 1
Nghiên cứu thông tin SGK trag 129, video tư liệu hoàn thành nội dung sau:
Câu 1: Hoàn thành: Bảng tóm tắt hoạt động tiêu hóa ở người
	Quá trình tiêu hóa
	Hoạt động tiêu hóa chính
	Loại thức ăn được biến đổi về mặt hóa học

	Tiêu hóa ở khoang miệng
	
	

	Tiêu hóa ở dạ dày
	
	

	Tiêu hóa ở ruột non
	
	

	Tiêu hóa ở ruột già và trực tràng
	
	


Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành nội dung sau:
Sự hấp thụ các chất chủ yếu diễn ra tại…(1)….. theo hai con đường là …(2)…..và …(3)……….
Đường bạch huyết vận chuyển 70% ……(4)……, vitamin tan trong dầu.
Đường máu vận chuyển 30% glyceril và acid béo, viatmin tan trong…(5)…, đường glucose, acid amin, các chất khác. 


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
-  Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi.
-  Phương pháp trực quan.
-  Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan, phân tích video.
-  Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK.
B. KHỞI ĐỘNG BÀI HỌC
Hoạt động: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Dẫn dắt giới thiệu vấn đề, để học sinh biết về dinh dưỡng và tiêu hóa.
b) Nội dung: Trả lời câu hỏi đặt vấn đề dựa vào vốn hiểu biết ban đầu về dinh dưỡng và tiêu hóa.
(?) Cơ thể chúng ta cần những gì để duy trì sự sống và giúp cơ thể phát triển?
c) Sản phẩm: Học sinh phát biểu ý kiến cá nhân.
- Cơ thể cần thức ăn, nước uống, khí oxygen để duy trì sự sống và giúp cơ thể phát triển.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
· GV đặt câu hỏi:
(?) Cơ thể chúng ta cần những gì để duy trì sự sống và giúp cơ thể phát triển?
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
Cá nhân dựa vào hiểu biết bản thân trả lời câu hỏi
	Dựa vào hiểu biết bản thân thực hiện nhiệm vụ

	Báo cáo kết quả: 
Yêu cầu đại diện 1 số HS báo cáo.
	Đại diện 1 số HS phát biểu quan điểm cá nhân.

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài
	


C. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Tìm hiểu về khái niệm chất dinh dưỡng và dinh dưỡng (7 phút)
a) Mục tiêu:  
- Nêu được khái niệm chất dinh dưỡng và dinh dưỡng.
b) Nội dung: GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK trang 128 + hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi:
(?) Nêu khái niệm chất dinh dưỡng và dinh dưỡng?
(?) kể tên những nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể người?
c)  Sản phẩm: câu trả lời của HS
Dự kiến:
· Chất dinh dưỡng là các chất có trong thức ăn mà cơ thể sử dụng làm nguyên liệu cấu tạo cơ thể và cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.
· Dinh dưỡng là quá trình thu nhận biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng để duy trì sự sống của cơ thể.
· Các nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể gồm carbohydrate, protein chất béo, vitamin và muối khoáng.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK trang 128 + hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi:
(?) Nêu khái niệm chất dinh dưỡng và dinh dưỡng?
(?) Kể tên những nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể người?
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
-  Mỗi nhóm thảo luận và hoàn thiện kết quả vào phiếu học tập số 1. 
	Thảo luận nhóm, hoàn thành phiếu học tập số 1.

	Báo cáo kết quả: 
- GV mời 1 đại diện báo cáo. Các HS khác nhận xét, bổ sung.

	- Đại diện HS báo cáo, các hs khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.

	Tổng kết
· Chất dinh dưỡng là các chất có trong thức ăn mà cơ thể sử dụng làm nguyên liệu cấu tạo cơ thể và cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.
· Dinh dưỡng là quá trình thu nhận biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng để duy trì sự sống của cơ thể.
	Ghi nhớ kiến thức


Hoạt động 2: Tìm hiểu về tiêu hóa ở người (33 phút)
a) Mục tiêu:  
- - Trình bày được chức năng của hệ tiêu hóa; kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hóa, nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan để thực hiện chức năng của cả hệ tiêu hóa.
- Trình bày được mối quan hệ giữa tiêu hóa và dinh dưỡng.
b) Nội dung: 
1. Cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hóa.
Gv chiếu hình 32.1, yêu cầu HS quan sát, dựa vào kiến thức đã học thực hiện các yêu cầu sau:
1. Nêu tên và chức năng của các cơ quan trong hệ tiêu hóa tương ứng với những vị trí được đánh số trong hình.
2. Xác định tên 3 cơ quan mà thức ăn không đi qua.
3. Cho biết chức năng của hệ tiêu hóa.
2. Quá trình tiêu hóa ở người
GV phát PHT số 1, mở video tư liệu, hướng dẫn hoạt động nhóm 4 để hoàn thành PHT số 1
Thảo luận chung sau khi hoàn thành PHT số 1:
1. Trình bày sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hóa.
2. Nêu mối quan hệ giữa tiêu hóa và dinh dưỡng.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
- Dự kiến sp:
* Cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hóa.
1. Nêu tên và chức năng của các cơ quan trong hệ tiêu hóa:
	Vị trí số
	Tên cơ quan
	Chức năng

	1. 
	Tuyến nước bọt
	Tiết nước bọt

	2. 
	Họng
	Nơi nối giữa đường tiêu hóa, thanh quản và mũi

	3. 
	Thực quản
	Đưa thức ăn từ miệng xuống dạ dày

	4. 
	Dạ dày
	Chứa và tiêu hóa thức ăn

	5. 
	Tụy
	Tiết dịch tụy

	6. 
	Ruột non
	Tiêu hóa và hấp thụ chính 

	7. 
	Ruột già
	Hấp thụ lại nước và hình thành phân

	8. 
	Ruột thẳng
	Dự trữ và thải phân

	9. 
	Mật
	Chứa dịch mật

	10. 
	Gan
	Tiết dịch mật

	11. 
	Răng 
	Cắn, xé, nghiền nhỏ thức ăn


2. Ba cơ quan mà thức ăn không đi qua: Tuyến nước bọt, gan, tụy.
3. Chức năng của hệ tiêu hóa: biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và loại chất thải ra khỏi cơ thể. 
* Quá trình tiêu hóa ở người
- PHT số 1:
	Phiếu học tập 1
Nghiên cứu thông tin SGK trag 129, video tư liệu hoàn thành nội dung sau:
Câu 1: Hoàn thành: Bảng tóm tắt hoạt động tiêu hóa ở người
	Quá trình tiêu hóa
	Hoạt động tiêu hóa chính
	Loại thức ăn được biến đổi về mặt hóa học

	Tiêu hóa ở khoang miệng
	· Tiêu hóa cơ học: nhai, nghiền nát, đảo trộn thức ăn với nước bọt
· Tiêu hóa hóa học: biến tinh bột chín thành đường manltose nhờ enzyme amylase
	Tinh bột chín

	Tiêu hóa ở dạ dày
	· Tiêu hóa cơ học: đảo trộn, làm nhuyễn và hòa loãng thức ăn với dịch vị.
· Tiêu hóa hóa học: protein chuỗi dài thành protein chuỗi ngắn nhờ ezyme lipase
	Protein chuỗi dài

	Tiêu hóa ở ruột non
	· Tiêu hóa cơ học: co bóp và đẩy thức ăn đi trong ruột non.
· Tiêu hóa hóa học: các chất dinh dưỡng trong thức ăn đều được biến đổi thành chất đơn giản nhờ dịch tụy, dịch mật, dịch ruột.
	Các chất có trong thức ăn.

	Tiêu hóa ở ruột già và trực tràng
	· Chủ yếu là hoạt động hấp thụ lại nước, một số ít các chất, cô đặc chất bã để tạo phân và thải ra ngoài.
	


Câu 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành nội dung sau:
Sự hấp thụ các chất chủ yếu diễn ra tại…(1)….. theo hai con đường là …(2)…..và …(3)……….
Đường bạch huyết vận chuyển 70% ……(4)……, vitamin tan trong dầu.
Đường máu vận chuyển 30% glyceril và acid béo, viatmin tan trong…(5)…, đường glucose, acid amin, các chất khác. 
1. Ruột non
2. Đường bạch huyết
3. Đường máu
4. Glyceril và acid béo
5. Nước.


1. Sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hóa.
· Ví dụ ở khoang miệng: để nhai, đảo trộn và nghiền nát thức ăn cần có sự phối hợp hoạt động của răng, lưỡi, các cơ; nước bọt tiết ra từ tuyến nước bọt để làm mềm thức ăn đồng thời tiêu hóa hóa học một phần tinh bột chín.
· Nhờ sự co bóp của các cơ trong đường ống tiêu hóa mà thức ăn vừa được đẩy đi trong ống tiêu hóa vừa được tiêu hóa về mặt cơ học, các tuyến tiêu hóa nằm dọc đường đi của thức ăn tiết dịch tiêu hóa để biến đổi các chất trong thức ăn thành những chất dinh dưỡng đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.
2. Mối quan hệ giữa tiêu hóa và dinh dưỡng:
· Hoạt động của hệ tiêu hóa giúp biến đổi thức ăn thành các chất đơn giản tạo thuận lợi cho quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng trong dinh dưỡng. Không có hoạt động tiêu hóa thì hoạt động dinh dưỡng không thể diễn ra một cách hiệu quả.
d) Tổ chức thực hiện: 
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của hệ tiêu hóa
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
-Gv chiếu hình 32.1: Cấu tạo hệ tiêu hóa ở người
[image: ]
- Yêu cầu HS quan sát, dựa vào kiến thức đã học thực hiện các yêu cầu sau:
1. Nêu tên và chức năng của các cơ quan trong hệ tiêu hóa tương ứng với những vị trí được đánh số trong hình.
2. Xác định tên 3 cơ quan mà thức ăn không đi qua.
3. Cho biết chức năng của hệ tiêu hóa.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
	Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Mời đại diện một số HS lên trình bày kết quả.
- Các học sinh khác nhận xét, bổ sung.
	- Đại diện HS trình bày kết quả.
- HS khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của bạn.

	Kết luận:
·  Cấu tạo hệ tiêu hóa gồm:
+ Ống tiêu hóa: miệng, họng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già, trực tràng, hậu môn.
+ Tuyến tiêu hóa: Tuyến nước bọt, tuyến vị, gan, tụy, tuyến ruột.
· Chức năng của hệ tiêu hóa: biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể hấp thụ được và loại chất thải ra khỏi cơ thể.
	
HS tìm hiểu sau khi học xong bài học.


Hoạt động 2.2. Tìm hiểu về quá trình tiêu hóa ở người
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
GV phát PHT số 1, mở video tư liệu, hướng dẫn hoạt động nhóm 4 để hoàn thành PHT số 1, thời gian 8 phút.
Thảo luận chung sau khi hoàn thành PHT số 1:
1. Trình bày sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hóa.
2. Nêu mối quan hệ giữa tiêu hóa và dinh dưỡng.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
	Cá nhân HS thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Mời đại diện 4 nhóm lên trình bày kết quả tương ứng với 4 hoạt động tiêu hóa trong bảng.
- Các nhóm khác đối chiếu kết quả của nhóm mình,  nhận xét, bổ sung.
	- Đại diện HS trình bày kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của bạn.

	Kết luận:
	Quá trình tiêu hóa
	Hoạt động tiêu hóa chính

	Tiêu hóa ở khoang miệng
	· Tiêu hóa cơ học: nhai, nghiền nát, đảo trộn thức ăn với nước bọt
· Tiêu hóa hóa học: biến tinh bột chín thành đường manltose nhờ enzyme amylase

	Tiêu hóa ở dạ dày
	· Tiêu hóa cơ học: đảo trộn, làm nhuyễn và hòa loãng thức ăn với dịch vị.
· Tiêu hóa hóa học: protein chuỗi dài thành protein chuỗi ngắn nhờ ezyme lipase

	Tiêu hóa ở ruột non
	· Tiêu hóa cơ học: co bóp và đẩy thức ăn đi trong ruột non.
· Tiêu hóa hóa học: các chất dinh dưỡng trong thức ăn đều được biến đổi thành chất đơn giản nhờ dịch tụy, dịch mật, dịch ruột.
· Hấp thụ phần lớn các chất dinh dưỡng qua đường mạch áu và mạch bạch huyết.

	Tiêu hóa ở ruột già và trực tràng
	· Chủ yếu là hoạt động hấp thụ lại nước, một số ít các chất, cô đặc chất bã để tạo phân và thải ra ngoài.


· 
	
HS tìm hiểu sau khi học xong bài học.


Hoạt động 3: Tìm hiểu một số bệnh về đường tiêu hóa (15 phút)
a) Mục tiêu:  Nêu được một số bệnh về đường tiêu hóa và cách phòng chống các bệnh đó; vận dụng để phòng chống các bệnh về tiêu hóa cho bản thân và gia đình.
b) Nội dung: GV tổ chức thảo luận nhóm cặp đôi, quan sát hình ảnh, nghiên cứu thông tin SGK trang 130 lựa chọn nội dung phù hợp để hoàn thành bảng sau:
	Nội dung
	Sâu răng
	Viêm loét dạ dày – tá tràng

	Bản chất
	
	

	Nguyên nhân
	
	

	Biểu hiện
	
	

	Biện pháp phòng tránh
	
	


Nội dung gợi ý:
	a. Do vi khuẩn Helicobacter pylori
Sử dụng đồ uống có cồn, ăn uống sinh hoạt không điều độ
c. Tình trạng tổn thương phần mô cứng của răng
b. Do vi khuẩn


d. Đầu tiên hình thành các lỗ nhỏ trên răng, các lỗ sâu lan sâu và rộng gây đau, bất tiện khi ăn.
g. Đau vùng bụng trên rốn, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, mất ngủ, ợ hơi, ợ chua, …
i. Đánh răng đúng cách ngày 2 lần, lấy sạch mảng bám trên răng. Sử dụng kem đánh răng có flour…
- Hạn chế ăn đồ nóng lạnh đột ngột.
- Giảm ăn đồ ngọt, tăng cường ăn chất xơ, rau củ quả.



e. Vệ sinh tay thường xuyên
· Ăn thực phẩm sạch, được nấu chín hoàn toàn.
· Hạn chế sử dụng thuốc giảm đau.
· Không uống rượu, hút thuốc lá.
Có chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lí, để tinh thần luôn thoải mái vui vẻ….

h. Do tổn thương viêm và loét lớp niêm mạc dạ dày hoặc tá tràng, niêm mạc bị bào mòn.








c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 
	Nội dung
	Sâu răng
	Viêm loét dạ dày – tá tràng

	Bản chất
	Sâu răng là tình trạng tổn thương phần mô cứng của răng
	Viêm loét dạ dày – tá tràng là do tổn thương viêm và loét lớp niêm mạc dạ dày hoặc tá tràng, niêm mạc bị bào mòn.

	Nguyên nhân
	Do vi khuẩn
	Do vi khuẩn Helicobacter pylori
Sử dụng đồ uống có cồn, ăn uống sinh hoạt không điều độ

	Biểu hiện
	Đầu tiên hình thành các lỗ nhỏ trên răng, các lỗ sâu lan sâu và rộng gây đau, bất tiện khi ăn.
	Đau vùng bụng trên rốn, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, mất ngủ, ợ hơi, ợ chua, …

	Biện pháp phòng tránh
	· Đánh răng đúng cách ngày 2 lần, lấy sạch mảng bám trên răng. Sử dụng kem đánh răng có flour…
· Hạn chế ăn đồ nóng lạnh đột ngột.
· Giảm ăn đồ ngọt, tăng cường ăn chất xơ, rau củ quả.
	· Vệ sinh tay thường xuyên
· Ăn thực phẩm sạch, được nấu chín hoàn toàn.
· Hạn chế sử dụng thuốc giảm đau.
· Không uống rượu, hút thuốc lá.
· Có chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lí, để tinh thần luôn thoải mái vui vẻ.


d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
GV tổ chức thảo luận nhóm cặp đôi, quan sát hình ảnh về bệnh sâu răng và viêm loét dạ dày, tá tràng; nghiên cứu thông tin SGK trang 130 lựa chọn nội dung phù hợp để hoàn thành bảng sau:
	Nội dung
	Sâu răng
	Viêm loét dạ dày – tá tràng

	Bản chất
	
	

	Nguyên nhân
	
	

	Biểu hiện
	
	

	Biện pháp phòng tránh
	
	


Thời gian thảo luận: 5 phút.
(?) Giải thích cơ sở khoa học của các biện pháp phòng tránh những bệnh trên.
(?) Kể tên một số bệnh khác thường gặp ở đường tiêu hóa?
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thảo luận theo nhóm cặp đôi để thực hiện nhiệm vụ, GV quan sát, hỗ trợ.
	Học sinh tham gia thực hiện nhiệm vụ. 

	Báo cáo kết quả: 
- Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả. Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
- GV khắc sâu, mở rộng về chăm sóc sức khỏe răng miệng, sức khỏe đường tiêu hóa.
	- Đại diện trình bày kết quả;
- Nhóm HS khác nhận xét, đánh giá.

	Tổng kết
· Một số bệnh thường gặp về đường tiêu hóa: sâu răng, viêm loét dạ dày, tá tràng, rối loạn tiêu hóa…
· Nguyên nhân chủ yếu: do vi khuẩn, chế độ ăn uống không hợp lí…
· Biện pháp phòng tránh: giữ vệ sinh cơ thể, rửa tay thường xuyên, đánh răng đúng cách 2 lần/ngày, có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lí…
	Ghi nhớ kiến thức


Hoạt động 4: Tìm hiểu chế độ dinh dưỡng ở người (45 phút)
a) Mục tiêu:  Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi; nêu được nguyên tắc lập khẩu phần ăn cho con người; thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình..
b) Nội dung: Nghiên cứu thông tin SGK trang 131, 132 + Hoạt động cá nhân thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Trả lời câu hỏi:
(?) Chế độ dinh dưỡng của cơ thể người phụ thuộc vào những yếu tố nào? Cho ví dụ.
(?) Theo bảng Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, ở lứa tuổi học sinh cần lượng chất dinh dưỡng thiết yếu và năng lượng là bao nhiêu?
(?) Thế nào là khẩu phần ăn? Khi lập khẩu phần ăn cần đảm bảo nguyên tắc nào?
2. Thực hành xây dựng khẩu phần ăn theo hướng dẫn SGK trang 131,132.
c) Sản phẩm: câu trả lời của HS+ bảng khẩu phần ăn cho HS hoàn chỉnh.
1. Dự kiến trả lời câu hỏi:
· Chế độ dinh dưỡng của cơ thể người phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng. Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người phụ thuộc vào: lứa tuổi, giới tính, cường độ lao động, tình trạng sức khỏe…
· VD: Trẻ em có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn người cao tuổi.
+ Người lao động chân tay có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn người lao động văn phòng. 
· Nhu cầu dinh dưỡng ở tuổi học sinh:
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- Khẩu phần ăn là lượng thức ăn cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày.
- Nguyên tắc lập khẩu phần: Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể; cân đối các thành phần dinh dưỡng, cung cấp đủ năng lượng.
2. Thực hành xây dựng khẩu phần ăn theo hướng dẫn SGK trang 131,132.
VD: Khẩu phần ăn của 1 nữ sinh lớp 8
	Tên thực phẩm 
	Khối lượng (g)
	Thành phần dinh dưỡng (g)
	Năng lượng
(Kcal)
	Chất khoáng (mg)
	Vitamin (mg)

	
	X
	Y
	Z
	Protein
	Lipid
	Carbo hydrate
	
	Calcium
	Sắt 
	A
	….

	Gạo tẻ
	400
	4
	396
	31,3
	3,96
	300,6
	1362,2
	118,8
	5,1
	
	

	Cá chép
	300
	120
	180
	28,8
	6,48
	0
	172,8
	30,6
	1,62
	
	

	Xoài
	200
	40
	160
	0,96
	0,48
	22,56
	99,2
	16
	0,64
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	61,06
	10,92
	323,16
	1634,2
	165,4
	7,36
	
	


Đánh giá: chưa đủ năng lượng, chưa cân đối các thành phần dinh dưỡng…
 d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
Nghiên cứu thông tin SGK trang 131, 132 + Hoạt động cá nhân thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Trả lời câu hỏi:
(?) Chế độ dinh dưỡng của cơ thể người phụ thuộc vào những yếu tố nào? Cho ví dụ.
(?) Theo bảng Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam, ở lứa tuổi học sinh cần lượng chất dinh dưỡng thiết yếu và năng lượng là bao nhiêu?
(?) Thế nào là khẩu phần ăn? Khi lập khẩu phần ăn cần đảm bảo nguyên tắc nào?
2. Thực hành xây dựng khẩu phần ăn theo hướng dẫn SGK trang 131,132.
Bước 1: Kẻ bảng 32.2 
Bước 2: Điền tên thực phẩm và xác định lượng thực phẩm ăn được
Ví dụ: Ngô tươi
Khối lượng cung cấp: X = 500g
Lượng thải bỏ: Y = 500 x 45% = 225g
Lượng ăn được: Z = 500 – 225 = 275 g
Bước 3: Xác định giá trị dinh dưỡng của loại thực phẩm
Ví dụ: Protein trong ngô tươi = (4.1 x 275):100 = 11,275g
Lượng năng lượng từ ngô tươi = (196x275):100 = 539 kcal.
Tính tương tự cho các thành phần khác và tính hết các loại thực phẩm trong khẩu phần ăn và điền số liệu vào các cột tương ứng trong bảng 32.2.
Bước 4: Đánh giá chất lượng khẩu phần: sử dụng số liệu bảng 32.2 đối chiếu với bảng 32.1 để đánh giá và có hướng điều chỉnh khẩu phần ăn.
Bước 5: Báo cáo kết quả.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh nghiên cứu sgk, cá nhân tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi.
-  Cá nhân thực hiện lập khẩu phần ăn cho bản thân, theo dõi ví dụ để tính toán và đánh giá khẩu phần, có hướng điều chỉnh phù hợp.
	Học sinh lắng nghe hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Đại diện một số HS trả lời câu hỏi tại lớp, các HS khác bổ sung.
- Bài tập thực hành nộp bằng bài báo cáo.
	- Đại diện HS báo cáo, các HS khác nhận xét.
- Cả lớp nộp bài báo cáo.

	Kết luận
· Chế độ dinh dưỡng của cơ thể người phụ thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng. Nhu cầu dinh dưỡng của mỗi người phụ thuộc vào: lứa tuổi, giới tính, cường độ lao động, tình trạng sức khỏe…
· VD: Trẻ em có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn người cao tuổi. Người lao động chân tay có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn người lao động văn phòng. 
· Khẩu phần ăn là lượng thức ăn cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày.
· Nguyên tắc lập khẩu phần: Đảm bảo đủ lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể; cân đối các thành phần dinh dưỡng, cung cấp đủ năng lượng.
	


Hoạt động 5: Tìm hiểu an toàn vệ sinh thực phẩm (20 phút)
a) Mục tiêu:  Trình bày được một số vấn đề về an toàn thực phẩm. Vận dụng được hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm để đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình; đọc và hiểu được ý nghĩa của các thông tin ghi trên nhãn hiệu bao bì thực phẩm và biết cách sử dụng thực phẩm đó một cách phù hợp.
b) Nội dung: GV chiếu video về thực phẩm bẩn và hậu quả, yêu cầu cá nhân HS theo dõi + nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi:
(?) Em hiểu thế nào là thực phẩm bẩn? Khi tiêu thụ thực phẩm bẩn có thể gây hậu quả gì với cơ thể?
(?) An toàn vệ sinh thực phẩm là gì? Cần làm gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?
(?) Cho biết ý nghĩa của thông tin trên bao bì sau: hạn sử dụng, thành phần, khối lượng tịnh…
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c) Sản phẩm: câu trả lời của HS.
Dự kiến trả lời câu hỏi:
- Thực phẩm bẩn là thực phẩm khi ăn vào gây ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dung, không đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Sử dụng thực phẩm bẩn có thể gây tiêu chảy, đau bụng, ngộ độc, ung thư…
- An toàn vệ sinh thực phẩm là giữ cho thực phẩm không bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc, biến chất.
- Để giữ vệ sinh an toàn thực phẩm cần: lựa chọn thực phẩm đảm bảo vệ sinh, nguồn gốc rõ ràng, chế biến và bảo quản đúng cách, chỉ sử dụng thực phẩm đóng hộp khi còn hạn sử dụng…
- Thông tin trên bao bì sản phẩm:
+ Hạn sử dụng: là giới hạn thời gian mà sản phẩm vẫn duy trì được độ an toàn và giá trị dinh dưỡng. Nên sử dụng sản phẩm trước khi hết hạn sử dụng.
+ Thành phần: ghi thành phần hoặc chỉ số dinh dưỡng của sản phẩm, ngoài ra có thể nêu một số chất có thể gây kích ứng không phù hợp với một số người, cần chú ý thông tin này để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
+ Khối lượng tịnh: khối lượng sản phẩm có thể sử dụng…
 d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
GV chiếu video về thực phẩm bẩn và hậu quả, yêu cầu cá nhân HS theo dõi + nghiên cứu thông tin SGK, trả lời câu hỏi:
(?) Em hiểu thế nào là thực phẩm bẩn? Khi tiêu thụ thực phẩm bẩn có thể gây hậu quả gì với cơ thể?
(?) An toàn vệ sinh thực phẩm là gì? Cần làm gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm?
(?) Cho biết ý nghĩa của thông tin trên bao bì sau: hạn sử dụng, thành phần, khối lượng tịnh…
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh theo dõi video, nghiên cứu sgk, cá nhân tìm kiếm thông tin trả lời các câu hỏi.
	Học sinh lắng nghe hướng dẫn và thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Đại diện một số HS trả lời câu hỏi tại lớp, các HS khác bổ sung.
- GV nhấn mạnh tác hại của sử dụng thực phẩm bẩn, giáo dục HS tránh sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh xung quanh trường học, quán vỉa hè,… lưu ý cách bảo quản và sử dụng thực phẩm tại nhà.
	- Đại diện HS báo cáo, các HS khác nhận xét.

	Kết luận
· An toàn vệ sinh thực phẩm là giữ cho thực phẩm không bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc, biến chất.
- Để giữ vệ sinh an toàn thực phẩm cần: lựa chọn thực phẩm đảm bảo vệ sinh, nguồn gốc rõ ràng, chế biến và bảo quản đúng cách, chỉ sử dụng thực phẩm đóng hộp khi còn hạn sử dụng…
	


Hoạt động 6: Hướng dẫn thực hiện dự án: Điều tra một số bệnh về đường tiêu hóa và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm (10 phút)
a) Mục tiêu:  Thực hiện được dự án điều tra về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương; dự án điều tra một số bệnh đường tiêu hóa trong trường học hoặc tại địa phương.
b) Nội dung: GV đưa ra nhiệm vụ, chia nhóm 4 HS, cho HS đề xuất các bước thực hiện. 
- GV hướng dẫn thực hiện và viết báo cáo theo hướng dẫn SGK trang 133,134.
c) Sản phẩm: Kết quả điều tra của các nhóm học sinh theo mẫu bảng 32.4 và 32.5
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV đưa ra nhiệm vụ, chia nhóm 4 HS, cho HS đề xuất các bước thực hiện. 
- GV hướng dẫn thực hiện và viết báo cáo theo hướng dẫn SGK trang 133,134.
Thời gian thực hiện: 1 tuần.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh thực hiện theo nhóm, lựa chọn địa điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể để làm việc hiệu quả.
	Học sinh lắng nghe hướng dẫn và phân công thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả: 
- Các nhóm báo cáo kết quả theo mẫu bảng mẫu bảng 32.4 và 32.5 sau 1 tuần.
	- Các nhóm nộp bài báo cáo.


Hoạt động 7: Luyện tập (20 phút)
a) Mục tiêu:  Củng cố nội dụng toàn bộ bài học.
b) Nội dung: GV cho học sinh làm việc cá nhân thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt nội dung bài học.
2. Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm qua trò chơi: Rung chuông vàng
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	D
	D
	B
	C
	C
	B
	D
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	
	
	
	
	

	Đáp án
	D
	B
	D
	C
	A
	
	
	
	
	


d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi, học sinh sử dụng bảng A,,B,C,D để trả lời
Câu 1: Dinh dưỡng là
A. quá trình thu nhận, biến đổi và sử dụng chất dinh dưỡng cho các hoạt động sống của cơ thể.
B. quá trình đào thải chất độc hại ra khỏi cơ thể
C. quá trình quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào, giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.
D. quá trình đào thải chất dinh dưỡng
Câu 2: Chất dinh dưỡng là
A. chất độc hại cần loại bỏ ra khỏi cơ thể.
[bookmark: _heading=h.30j0zll]B. tổng hợp các chất không cần thiết cho cơ thể.
C. quá trình quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào, giải phóng năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể.
[bookmark: _heading=h.1fob9te]D. những chất có trong thức ăn mà cơ thể sử dụng làm nguyên liệu cấu tạo cơ thể và cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống.
Câu 3: Có bao nhiêu nhóm chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể trong các nhóm chất dưới đây?
I. Carbohydrate
II. Chất béo 
III. Protein 
IV. Vitamin và khoáng chất
V. Chất độc
A. 2	B. 3		C. 5			D. 4
Câu 4: Trong các nguyên tắc sau đây, có bao nhiêu nguyên tắc đúng để xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý?
(1)  Đủ về năng lượng, đủ và cân bằng về các nhóm chất dinh dưỡng.
(2)  Phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
(3)  Đa dạng thực phẩm, phù hợp theo mùa và theo từng địa phương.
(4)  Phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của hộ gia đình.
A.	1.     	B. 2.            	C. 3.            	D. 4.
Câu 5: Tuyến tiêu hoá nào dưới đây nằm trong đường ống tiêu hoá?
A. Tuyến tuỵ.                     B. Tuyến vị.
C. Gan.                               D. Tuyến nước bọt.
Câu 6. Hình bên cho biết giá trị dinh dưỡng trong 100ml sữa, hãy cho biết trong 100ml sữa cung cấp bao nhiêu năng lượng?

	A. 3.6 kcal.
B. 165 kcal.
C. 71,6 kcal.
D. 90 kcal.
	[image: ]


Câu 7. Chất nào dưới đây bị biến đổi thành chất khác qua quá trình tiêu hoá?
A. Vitamin.                                B. Ion khoáng.
C. Tinh bột chín.                 D. Nước.
Câu 8. Tuyến nước bọt có chức năng 
A. tiêu hoá axit amin.
B. làm ẩm thức ăn, chứa enzyme amylase giúp tiêu hoá một phần tinh bột.
C. đảo trộn thức ăn.
D. hấp thu các chất dinh dưỡng.
Câu 9. Đặc điểm cấu tạo của ruột non giúp chúng tăng hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng là
A. ruột non không có chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng.
B. chứa enzyme amylase giúp tiêu hoá một phần tinh bột.
C. có dịch tuỵ giúp tiêu hoá protein, lipid,...
D. lớp niêm mạc gấp nếp với nhiều lông ruột dày đặc giúp làm tăng diện tích bề mặt ruột non.
Câu 10. Vệ sinh an toàn thực phẩm được hiểu là
A. việc sử dụng thực phẩm đảm bảo vệ sinh.
B. không dùng thực phẩm có chứa các chất gây độc hại cho người sử dụng.
C. các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực phẩm không gây hại cho sức khỏe, tính mạng của con người.
D. việc sử dụng thực phẩm tươi sạch không gây hại cho sức khỏe.
Câu 11. Theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Việt nam về ăn uống hợp lý cho người trưởng thành, nên
A. ăn theo sở thích cá nhân.
B. nhịn ăn buổi sáng.
C. ăn nhiều vào buổi tối.
D. ăn theo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.
Câu 12. Ngộ độc thực phẩm được hiểu đó là một tình trạng bệnh lý xảy ra do đâu?
A. Ăn phải các thức ăn có quá nhiều chất dinh dưỡng.
[bookmark: _heading=h.2et92p0]B. Ăn phải các thức ăn bị ô nhiễm bởi vi sinh vật gây bệnh hoặc các chất độc hại đối với sức khoẻ con người.
C. Ăn phải các thức ăn có chứa vi khuẩn.
D. Ăn phải các thức ăn đã bị biến chất ôi thiu.
Câu 13. Chọn số đáp án đúng.
 Thực phẩm có thể bị ô nhiễm từ các nguồn nào sau đây?
1. 	Từ côn trùng, động vật có tác nhân gây bệnh.
2. 	Từ nguyện liệu bị ô nhiễm.
3. 	Từ trang thiết bị không đảm bảo vệ sinh.
4. Quá trình bảo quản không cẩn thận.
1		B. 2		C. 3			D. 4
Câu 14: Để bảo vệ hệ tiêu hóa, chúng ta cần lưu ý
I. Vệ sinh răng miệng đúng cách.
II. Ăn uống hợp vệ sinh.
III. Nên sử dụng đồ uống có cồn.
IV. Thiết lập khẩu phần ăn hợp lý.
V. Ăn nhiều vào buổi tối.
Số phát biểu đúng là: 
A. 2 			B. 2 			C. 3			D. 4
Câu 15. Biện pháp nào sau đây không có tác dụng phòng các bệnh tiêu hoá?
A. Uống ít nước, ăn ít chất xơ.
B. Xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh.
C. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
D. Tập thể dục, thể thao phù hợp.
	HS nhận nhiệm vụ.

	HS thực hiện nhiệm vụ
	Học sinh trả lời câu hỏi

	Báo cáo kết quả: 
- Cho cả lớp trả lời ;
- Mời đại diện giải thích;
- GV kết luận về nội dung kiến thức.
	



Hoạt động 8: Vận dụng (5 phút- giao về nhà)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để xây dựng chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình; phòng chống các bệnh về tiêu hóa;
+ Vận dụng được hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm để đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình.
b.	Nội dung: Học sinh vận dụng kiến thức thực hiện nhiệm vụ:
1. Thực hiện xây dựng khẩu phần ăn cho gia đình và lưu lại hình ảnh thực hiện tại gia đình.
2. Thực hiện các biện pháp bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn tại gia đình.
3. Thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sâu răng…
Các hoạt động vận dụng lưu lại hình ảnh dưới dạng tập san theo dạng bản cứng hoặc bản mềm.
c.	Sản phẩm: Sản phẩm tập san của học sinh.
d.	Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ: GV chiếu nhiệm vụ:
1. Thực hiện xây dựng khẩu phần ăn cho gia đình và lưu lại hình ảnh thực hiện tại gia đình.
2. Thực hiện các biện pháp bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn tại gia đình.
3. Thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh sâu răng…
Các hoạt động vận dụng lưu lại hình ảnh dưới dạng tập san theo dạng bản cứng hoặc bản mềm.
	Giao nhiệm vụ

	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện tại nhà theo hướng dẫn của giáo viên.
	Thực hiện nhiệm vụ ở nhà

	Báo cáo kết quả:  Nộp kết quả bằng báo cáo vào cuối học kì.
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a các thông tin ghi trên nhăn hi


?


u bao b́ th


?


c ph


?


m và bi


?


t cách 


s


?


 


d


?


ng th


?


c ph


?


m đó m


?


t cách phů 


h


?


p.


 


-


 


Th


?


c 


hi


?


n đư


?


c d


?


 


án đi


?


u tra v


?


 


v


?


 


sinh an toŕn th


?


c ph


?


m t


?


i đ


?


a 


phương; 


d


?


 


án 


đi


?


u tra m


?


t s


?


 


b


?


nh đư


?


ng tiêu hóa trong trư


?


ng h


?


c ho


?


c t


?


i đ


?


a 


phương.


 


2. V


?


 


năng l


?


c


 


a) Năng l


?


c chung


 


-


 


T


?


 


ch


?


 


vŕ t


?


 


h


?


c: Ch


?


 


đ


?


ng, t


?


 


těm hi


?


u 


v


?


 


dinh 


dư


?


ng


 


và tiêu hóa


.


 


-


 


Giao ti


?


p và h


?


p tác: 


 


+ S


?


 


d


?


ng ngôn ng


?


 


khoa h


?


c đ


?


 


di


?


n đ


?


t v


?


 


h


?


 


v


?


n đ


?


ng


.


 


+ 


Ho


?


t đ


?


ng nhóm m


?


t cách hi


?


u qu


?


 


theo đúng yêu c


?


u c


?


a GV trong khi th


?


o 


lu


?


n v


?


 


dinh 


dư


?


ng


 


và tiêu hóa


, đ


?


m b


?


o các thành viên trong nhóm đ


?


u đư


?


c tham gia 


và tŕnh bày báo cáo;


 


-


 


Gi


?


i quy


?


t v


?


n đ


?


 


vŕ sáng t


?


o: Gi


?


i quy


?


t v


?


n đ


?


 


k


?


p th


?


i v


?


i các thŕnh vięn trong 


nhóm đ


?


 


th


?


o lu


?


n hi


?


u qu


?


, gi


?


i quy


?


t các v


?


n đ


?


 


trong bŕi h


?


c 


vŕ hoŕn thŕnh các 


nhi


?


m v


?


 


h


?


c t


?


p.


 


b) Năng l


?


c 


khoa h


?


c t


?


 


nhięn


 


-


 


Nh


?


n th


?


c khoa h


?


c t


?


 


nhięn: 


 


+ 


Nêu đư


?


c 


khái ni


?


m dinh 


dư


?


ng, 


ch


?


t dinh 


dư


?


ng


 


và m


?


i quan h


?


 


gi


?


a tiêu 


hóa, 


dinh 


dư


?


ng. 


 




Chương VII :  SINH H ? C  CƠ TH ?   NGƯ ? I   BÀI  32 :  DINH   DƯ ? NG VÀ TIÊU HÓA  ?   NGƯ ? I   Môn h ? c: Khoa h ? c t ?   nhiên l ? p  8   Th ? i gian th ? c hi ? n:  04   ti ? t    I. M ? C TIÊU   1. V ?   ki ? n th ? c   -   Nêu đư ? c  khái ni ? m dinh  dư ? ng,  ch ? t dinh  dư ? ng   và m ? i quan h ?   gi ? a tiêu  hóa,  dinh  dư ? ng.    -   T rình bày  đư ? c  ch ? c năng c ? a h ?   tiêu  hóa;  k ?   tên đư ? c các cơ quan c ? a h ?   tiêu  hóa,   nêu đư ? c ch ? c năng c ? a m ? i cơ quan và s ?   ph ? i h ? p các cơ quan đ ?   th ? c hi ? n  ch ? c năng c ? a c ?   h ?   tiêu  hóa.   -    T rình bày  đư ? c ch ?   đ ?   dinh  dư ? ng   c ? a con ngư ? i  ?   các đ ?   tu ? i;  nêu đư ? c nguyên  t ? c l ? p kh ? u ph ? n ăn cho con  ngư ? i;  th ? c hành xây d ? ng ch ?   đ ?   dinh  dư ? ng   cho b ? n  thân và nh ? ng ngư ? i trong gia  đ ình.   -   N êu đư ? c m ? t s ?   b ? nh v ?   đư ? ng tiêu hóa và cách phòng ch ? ng c ác b ? nh  đó;  v ? n  d ? ng đ ?   phòng ch ? ng các b ? nh v ?   tiêu hóa cho b ? n thân và gia  đ ình.   -   T rình bày  đư ? c m ? t s ?   v ? n đ ?   v ?   an toàn th ? c  ph ? m.   -   V ? n d ? ng đư ? c hi ? u bi ? t v ?   an toàn v ?   sinh th ? c ph ? m đ ?   đ ?   xu ? t các bi ? n pháp  l ? a  ch ? n,  b ? o  qu ? n,  ch ?   bi ? n,  ch ?   đ ?   ăn  u ? ng an toàn cho   b ? n thân và gia  đ ình;  đ ? c và  hi ? u đư ? c ý ngh i a c ? a các thông tin ghi trên nhãn hi ? u bao bì th ? c ph ? m và bi ? t cách  s ?   d ? ng th ? c ph ? m đó m ? t cách phù  h ? p.   -   Th ? c  hi ? n đư ? c d ?   án đi ? u tra v ?   v ?   sinh an toàn th ? c ph ? m t ? i đ ? a  phương;  d ?   án  đi ? u tra m ? t s ?   b ? nh đư ? ng tiêu hóa trong trư ? ng h ? c ho ? c t ? i đ ? a  phương.   2. V ?   năng l ? c   a) Năng l ? c chung   -   T ?   ch ?   và t ?   h ? c: Ch ?   đ ? ng, t ?   tìm hi ? u  v ?   dinh  dư ? ng   và tiêu hóa .   -   Giao ti ? p và h ? p tác:    + S ?   d ? ng ngôn ng ?   khoa h ? c đ ?   di ? n đ ? t v ?   h ?   v ? n đ ? ng .   +  Ho ? t đ ? ng nhóm m ? t cách hi ? u qu ?   theo đúng yêu c ? u c ? a GV trong khi th ? o  lu ? n v ?   dinh  dư ? ng   và tiêu hóa , đ ? m b ? o các thành viên trong nhóm đ ? u đư ? c tham gia  và trình bày báo cáo;   -   Gi ? i quy ? t v ? n đ ?   và sáng t ? o: Gi ? i quy ? t v ? n đ ?   k ? p th ? i v ? i các thành viên trong  nhóm đ ?   th ? o lu ? n hi ? u qu ? , gi ? i quy ? t các v ? n đ ?   trong bài h ? c  và hoàn thành các  nhi ? m v ?   h ? c t ? p.   b) Năng l ? c  khoa h ? c t ?   nhiên   -   Nh ? n th ? c khoa h ? c t ?   nhiên:    +  Nêu đư ? c  khái ni ? m dinh  dư ? ng,  ch ? t dinh  dư ? ng   và m ? i quan h ?   gi ? a tiêu  hóa,  dinh  dư ? ng.   

